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MAGNE-B6 GLOMED
Vién nén bao phim

1- Thanh phan

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Hoạt chất: Magnesi lactat dihydrat 470 mg

(tương đương 1,97 mmol hay 48 mg Mg”*)

Pyridoxin hydroclorid (vitamin Be) 5 mg

Tá dược: Đường trắng, povidon K30, ethanol 96%, maltodextrin, natri starch glycolat, talc, magnesi stearat, hypromellose, macrogol 400, polysorbat
60, titan dioxyd.

2- Mô tả sản pham

MAGNE-B6 GLOMED là một phối hợp 2 thành phần gồm Magnesi lactat dihydrat va Pyridoxin hydroclorid, dạng viên nén bao phim ding để uống.

Mỗi viên nén bao phim MAGNE-B6 GLOMED chứa 470 mg Magnesi lactat dihydrat và 5 mg Pyridoxin hydroclorid.

3- Dược lực học và dược động học

Được lực học

Magnesi lactat dihydrat

-_ Magnesi là một ion dương có nhiều trong nội bào. Magnesi làm giảm tính kích thích của nơron và sự dẫn truyền nơron cơ. Magnesi tham gia vào
nhiêu phản ứng men.

-_ Magnesi lactat dihydrat được sử dụng đường uống như một nguồn bổ sung Mg”* trong điều trị thiếu hụt magnesi.

Vitamin Be

- Vitamin Bg la m6t vitamin tan trong nudc tén tai dudi 3 dang (pyridoxin, pyridoxal va pyridoxamin). Khi vào cơ thẻ, chúng biến đổi thành pyridoxal
phosphat và pyridoxamin phosphat. Hai chất này hoạt động như những coenzym trong chuyển héa protein, glucid va lipid. meee ra, chúng còn tham
gia tông hợp acid gamma-aminobutyric (GABA) trong hệ thần kinh trung ương và tham gia tổng hợp hemoglobulin. Nhu cau pyridoxin hàng ngày
cho người lớn khoảng 1,6 - 2 mg, là lượng có trong khâu phan ăn bình thường.

- Nhu cau pyridoxin ở trẻ em là 0,3 - 2 mg, và người mang thai hoặc cho con bú là 2,1 - 2,2 mg.

Dược động học

Magnesi lactat dihydrat

- Magnesi hap thu chậm và không hoàn toàn qua đường tiêu hóa, ngay cả những dang muối tan. Chỉ khoảng 1/3 lượng magnesi được hap thu qua ruột
non sau khi uống.

-_ Khoảng 25-30% magnesi gắn với protein huyết tương.

-_ Magnesi dùng đường uống được thải trừ trong nước tiểu (đối với phần được hắp thu) và trong phân (đối với phần không được hắp thu). Một lượng
nhỏ magnesi được tìm thây trong sữa mẹ. Magnesi qua được nhau thai.

Vitamin Bg

Pyridoxin được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa sau khi uống và được biến đổi thành các dang có hoạt tính gồm pyridoxal phosphat và
pyridoxamin phosphat. Các chất nàyphân lớn dự trữ ở gan và bị oxy hóa thành acid 4-pyridoxic và các chất chuyển hóa không hoạt tính khác, và được
thải trừ trong nước tiểu. Khi liều dùng vượt quá nhu cầu của cơ thể, lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng không đổi. Pyridoxal qua được nhau
thai và phân bố trong sữa mẹ.

4- Chỉ định
Điều trị các trường hợp thiếu magnesi huyết nặng, riêng biệt hay kết hợp.

Điều trị các rồi loạn chức năng trong những cơn lo âu đi kèm với tăng thông khí (hay còn gọi là tạng co giật).

5- Liều lượng và cách dùng
Người lớn:
Thiếu magnesi huyết nặng: uống 6 viên/ngày.
Tạng co giật: uống 4 viên/ngày.

Trẻ em:

Trẻ em; 10 - 30 mg/kg/ngày (tương đương 0,4 - 1,2 mmol/kg/ngay).

Trẻ em > 6 tuổi: uống 4 viên/ngày.
Nên chia liều dùng làm 2 - 3 lần mỗi ngày (vào các bữa sáng, trưa và chiều).

6- Chống chỉ định

Quá mẫn với bắt kỳ thành phần nào của thuốc.

Suy thận nặng với độ thanh thải creatinin dưới 30 ml/ phút.

7- Lưu ý và thận trọng

Không dùng chung với bắt kỳ thuốc khác có chứa magnesi hay vitamin Be.
Khi có thiếu calci đi kèm thì cần phải bù magnesi trước khi bù calci.
Thận trọng khi sử dụng trên bệnh nhân suy thận.

Sử dụng trên phụ nữ có thai và đang cho con bú: Chỉ nên dùng thuốc này cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết. Do magnesi được bài tiết qua sữa mẹ,
không nên dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khä năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

8- Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác

Tránh dùng magnesi kết hợp với các chế phẩm có chứa phosphat và calci là các chất ức chế quá trình hap thu magnesi tại ruột non.

Trong trường hợp phải điều trị kết hợp với tetracyclin đường uống thì phải uống hai loại thuốc cách nhau ít nhất 3 giờ.
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Không phối hop véi levodopa vi vitamin Be irc ché tac dụng của levodopa.
9- Tác dụng không mong muốn

Có thể xảy ra tiêu chảy và đau bụng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

10- Quá liều và xử trí
Triệu chứng: Không có thông tin về quá liều do thuốc.

Xứ trí: Nếu có quá liễu xảy ra, chủ yếu điều trị triệu chứng và hỗ trợ.
11- Dạng bào chế và đóng gói

Hộp 10 vi x 10 viên nén bao phim.

12- Điều kiện bão quän

Dé noi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

13- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.
14- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUÓC BÁN THEO ĐƠN
DE XA TAM TAY CUA TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DĂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC SI
San xuat bai: CTY CO PHAN DUQC PHAM GLOMED

Địa chỉ: Số 35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam — Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0650.768823 Fax: 0650.769095   
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